Định hướng phát triển giao thông đến năm 2020


Việc quy hoạch giao thông Tỉnh Trà Vinh bảo đảm:
1- Nâng cấp cải tạo hệ thống giao thông hiện hữu (đường bộ, kênh đào, sân bay) cho phù hợp nhịp sống mới.
2-  Tận dụng triệt để tiềm năng thiên nhiên (sông, rạch, biển ).
3-  Phát triển mạng lưới giao thông mới phải hợp lý để nâng cao mức sống của nhân dân ở vùng sâu vùng xa
4- Mạng lưới giao thông và bến bãi có thể tiếp nhận được các phương tiện hiện đại.
5-  Giao thông thủy bộ và thủy lợi phải tạo thuận lợi cho nhau, không cản trở nhau.
6-  Giao thông thủy bộ và thủy lợi phải không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và các ngành kinh tế khác
7-  Quy hoạch các khu dân cư thành từng điểm, không quy hoạch tràn lan theo các tuyến đường làm cản trở giao thông và lãng phí cơ sở hạ tầng.
8-  Bảo đảm an toàn giao thông, môi trường trong sạch.
9-  Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng.
10- Phương thức đầu tư các dự án hợp lý khả thi.
11- Mục đích chính : giao thông phải thuận tiện nhất cho nhân dân và giúp các ngành kinh tế khác phát triển bền vững.
Theo định hướng quy hoạch kinh tế xã hội và quy hoạch xây dựng, vùng tỉnh Trà Vinh sẽ tăng trưởng nhanh, sẽ là 1 trung tâm Tỉnh về sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Dân số toàn tỉnh sẽ là 1300000 người, dân số đô thị sẽ lên tới 380000 người vào năm 2020 ( gấp ba số dân đô thị hiện nay ). Những định hướng đó đặt ra những yêu cầu mới đối với giao thông vận tải trong vùng.

I.     GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY
    ·    Các sông chính thuộc vùng ĐBSCL đi qua tỉnh:
        Luồng sông Tiền qua cửa Hàm Luông: Đến năm 2010 sẽ được cải tạo nâng cấp bằng giải pháp nạo vét cục bộ và di chuyển phao để tàu trọng tải 3000(5000WDT nay tải có thể lợi dụng thủy triều ra vào)
        Luồng sông Hậu qua cửa Định An: Đến năm 2010 dùng biện pháp dịch chuyển thường xuyên hệ thống phao báo hiệu theo vị trí lạch sâu tự nhiên, kết hợp với nạo vét các đoạn cạn cục bộ nhiều kỳ trong năm, đặc biệt sau mỗi mùa lũ.
        Dự kiến sau năm 2010: Nếu không chỉnh trị được cửa Định An sẽ tạo luồng mới đi vòng tránh cửa Định An theo hướng cải tạo mở rộng kênh Quan Chánh Bố cho tàu biển 10.000 DWT ra vào. Chiều dài luồng mới khoảng 30 km (bao gồm cải tạo mở rộng 20 km kênh hiện có và đào 10 km kênh mới nối kênh hiện có với bờ biển).
        Luồng chạy tàu qua cửa Trần Đề hiện bị cạn, chỉ cho phép các tàu có trọng tải đến 2.000 DWT đi qua nên hiện không sử dụng khai thác cho tàu biển.
    ·    Các sông chính trong tỉnh:
        Luồng sông dọc tỉnh: Tuyến vận tải trục chính của đường thủy tỉnh Trà Vinh là tuyến Trà Ngoa-Trà Ếch- Ô Chát – K3/2-La Ban theo hường dọc tỉnh từ điểm giao với sông Măng Thít đến quan Chánh Bố, được quy hoạch thành tuyến cấp IV, chiều dài trên tỉnh Trà Vinh 60,47 km.
        Các kênh nhánh quy hoạch thành tuyến cấp IV và V khắc phục trạng thái tự nhiên bằng cách nạo vét các đoạn sông cạn, việc này cũng có lợi trong việc dùng đất đắp đê chống lũ, nâng khu vực ruộng thấp lên cao …
        Xây dựng kè tại các bến tàu và khu vực trung tâm thị xã thị trấn,
        Xây dựng lại các cầu có tĩnh không thấp và loại bỏ các cống và các chướng ngại vật ảnh hưởng đến giao thông thủy sao cho tàu 50- 100 tấn có thể đi sâu vào trong tỉnh.
        Dọc kênh rạch tránh không xây dựng nhà cửa và các vật dụng đánh cá làm cản trở giao thông đường thủy, thực hiện nghị định 236 của Bộ Giao thông về phạm vi bảo vệ luồng chạy tàu : hành lang bảo vệ dọc đường thủy là 10 m đối với khu vực ngoài đô thị, đối với khu đô thị mới là 20 m. Trong khu vực đô thị là 5 m, khu đô thị mới là 5 m.
        Trên quan điểm phương tiện thủy lớn là kinh tế, đề nghị nạo vét kênh Mỹ Văn, Basi và Trà Ngoa - Cần Chông - 3/2 để có thể thông được tàu 250 tấn nhằm liên kết cảng Trà Vinh và Đại An.

II.     HỆ THỐNG CẢNG
1.     Cảng thuộc vùng ĐBSCL
    Dựa vào điều kiện tự nhiên, kinh tế  xã hội kh vực ĐBSCL Bộ Giao Thông đã có các phương án xây dựng Cảng biển lớn tại khu vực này.
        -    Phương án 1: Cảng biển lớn là một cảng nằm trên các sông chính khu vực ĐBSCL (sông  Tiền , sông Hậu), cải tạo luồng tàu ra vào cảng.
        -    Phương án 2: Xây dựng cảng cứng ngoài biển (kết hợp đê chắn sóng)
        -    Vị trí Đại Ngãi –Sóc Trăng hoặc ngoài cửa  Định An – Trà Vinh
        -    Phương án 3: Xây dựng cảng nổi (Nhện biển)
        -    Phương án 4: Xuất nhập hàng hóa của vùng ĐBSCL thông qua các cảng thuộc nhóm 5.
        -    Phương án chọn: làm theo các giai đoạn:
            Nghiên cứu cải tạo luồng Định An cho tàu 1-2 vạn tấn ra vào cảng Cần Thơ
            Từ nay đến 2015 thực hiện thí điểm cảng nổi
            Tiến hành xây dựng cảng cứng ngoài cửa Định An (Cảng Biển Lớn ĐBSCL) (xem Bản đồ QHGT).
            Sau  năm 2020 hoàn toàn khai thác Cảng Biển Lớn ĐBSCL
2.     Tại thị xã
    Cảng Trà Vinh: phát triển thêm quy mô của cảng theo quy hoạch.
3.     Tại các huyện lỵ
    Xây dựng các bến đường thủy phục vụ vận chuyển hàng hóa từ các xã lên huyện tại các vị trí cũ, chú trọng việc tạo mảng cây xanh cách ly khu dân cư
    Xây dựng các bến đường thủy phục vụ vận chuyển hành khách từ các nơi lên huyện. Vị trí bến gần chợ và trung tâm thị trấn.
4.     Trong vùng tỉnh
    Cảng Trà Cú: Xây dựng mới cảng Trà Cú cách cửa  Định An 70 km, thượng lưu bến phà Đại Ngãi (QL 60) khoảng 02 km. Đây là cảng tổng hợp phục vụ tỉnh Trà Vinh.
    Xây dựng thêm các bến tàu tại các khu du lịch (phát huy thế mạnh của tỉnh) và 1 số điểm du lịch lớn có thể tiếp nhận tàu khách du lịch từ các tỉnh, đặc biệt tàu cánh ngầm từ Tp HCM, Cần Thơ và các địa phương khác.
    Để tránh ảnh hưởng luồng tàu chạy trên các dòng sông, các bến tàu nên đào thành bến lõm (xem bản đồ quy hoạch giao thông)
    Phương tiện nên phát huy phương thức vận chuyển đẩy.
5.     Bảo vệ môi trường trong giao thông thủy: Ô nhiễm do tàu bè mang lại cho nguồn nước bao gồm: dầu mỡ và các chất thải sinh hoạt,  cần có biện pháp xử lý như dùng tàu thu hồi chất thải đưa về khu xử lý.

III.     ĐƯỜNG BỘ
    Khắc phục những nhược điểm của hiện trạng đường bộ trong vùng và trong từng đô thị sao cho thuận lợi nhất, an toàn nhất, bảo vệ môi trường tốt nhất.
    Kết hợp giao thông thủy bộ và thủy lợi hài hòa và thuận tiện.

IV.     GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI
1.     Mạng  lưới đường bộ
    Theo quy hoạch phát triển giao thông vận tãi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010, chủ trương về quốc lộ: hình thành[ 3 trục dọc một trục ven biển và 4 trục ngang. Các trục dọc bao gồm N1, N2, Quốc lộ 1A, trục ven biển là quốc lộ 60.
    QL1A đang là tuyến huyết mạch của cả nước. Hiện nay QL1A càng được khai thác có hiệu quả hơn nhờ có cầu Mỹ Thuận. Tương lai khi cầu Sông Hậu hoàn thành thì thời gian đi lại giữa Trà Vinh và các tỉnh khác như  Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp càng ít hơn.
    QL60 đang được nhà nước đầu tư dần, đến năm 2020 có thể làm tới Sóc trăng, cự ly đi lại giữa Trà Vinh và Bến Tre, Sóc Trăng sẽ được thu ngắn lại đáng kể. Tuyến đường này có tác dụng lớn trong kích thích phát triển kinh tế tỉnh Trà Vinh đặc biệt khi đi qua thị xã Trà Vinh sẽ tạo điều kiện phát triển các khu công nghiệp dọc sông Cổ Chiên phía Tây Bắc thị xã. Ngoài ra, tuyến quốc lộ 60 cón có ý nghĩa quan trọng trong củng cố an ninh quốc phòng do vị trí ven biển .
    Các  luồng tuyến:
    -    Quốc Lộ 53: sẽ xuyên suốt vùng tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh tới Duyên Hải với chất lượng tốt ( nhựa hóa),  tới năm 2015 mặt đường cần rộng 7 m, nền 13 m với phần lề đường cấp phối đá dăm cho người đi bộ và xe thô sơ có thể tránh được xe cơ giới, (tới năm 2020 nhằm phục vụ luồng hàng hóa lớn đi về cảng Trà Vinh, Trà Cú  mà vẫn bảo đảm an toàn giao thông, đường cần có mặt rộng 8 mx2 m, giải phân cách  trồng cây 4m, nền 26 m), vì vậy khoảng cách ly do Bộ Giao thông đề ra (20 m cách mép ngoài rãnh cần được chú ý quản lý xây dựng, không cho xây dựng công trình kiên cố mới )
    -    QL54 đi từ  Vĩnh Long qua thị trấn Tiểu Cần tới thị xã Trà Vinh, quy mô xây dựng như QL53.
    -    QL 60: với chủ trương phát triển đô thị khu vực dọc sông Cổ Chiên và thị xã, tuyến này dự kiến được nắn như sau: Sau khi qua phà (hoặc cầu qua sông Cổ Chiên trong tương lai) tuyến sẽ đi dọc theo bờ sông Cổ Chiên tới cảng Trà Vinh rồi đi vòng xuống khu tưởng niệm Bác Hồ phía Tây thị xã Trà Vinh và nhập vào tuyến QL60 để đi tiếp về phía thị trấn Cần Chông, quy mô xây dựng như QL53. Chiều dài xây mới 15,2 km. Tuyến mới này sẽ giúp phát triển công nghiệp dọc sông Cổ Chiên và thị xã Trà Vinh.
2.     Đường Tỉnh
    Đến 2015, các đường tỉnh cần có mặt đường tráng nhựa, rộng 6 m (2 làn cho xe cơ giới nhỏ), nền rộng 12 m. Tới năm 2020, mặt đường rộng 7m, nền 13 m  với lề 3 m cấp phối đá. Chú ý bảo đảm khoảng cách ly 10 m theo quy định của Bộ Giao thông.
    Trên các đường tỉnh cầu cống cần được làm mới với tĩnh không phù hợp cho tàu bè qua lại các sông rạch hợp khả năng về trọng tải. Khi đi qua các điểm dân cư hai bên đường nhà cửa cần được xây dựng lại theo quy hoạch tránh không làm ảnh hưởng giao thông đường tỉnh đồng thời bảo đảm an toàn giao thông trong thị trấn.
    Ngoài các tuyến đường bộ mà Sở Giao thông tỉnh Trà Vinh đã quy hoạch, đề nghị xây dựng thêm 1 số tuyến mới nhằm đưa giao thông vào các vùng sâu vùng xa:
    -    ĐT nối ĐH 8, dài 20.794,24 m
    -    ĐT nối Mỹ Long, dài 11.062,26 m
    -    ĐT nối Cầu Kè Tân Bình, dài 9.084,27 m
    -    ĐT nối ĐT 914 + QL 53, dài 18.191,41 m
3.     Đường huyện
    Hệ thống đường huyện cần làm mặt đường rộng 4-5 m. Mặt đường cần có kết cấu tráng nhựa để bảo đảm vệ sinh đô thị. Đường cần được thường xuyên bảo dưỡng. Toàn bộ cầu cần được bê tông hóa.
4.     Đường xã, đường nông thôn
    Đường xã, đường nông thôn cần có mặt đường rộng 3- 3,5 m, cách mỗi 100 m cần làm đoạn tránh rộng 6 m, dài 15 m, đoạn đi qua thị trấn mặt đường cần có kết cấu tráng nhựa để bảo đảm vệ sinh đô thị.  Toàn bộ cầu qua các sông rạch cần được bê tông hóa  tạo điều kiện cho nhân dân vùng sâu vùng xa đi lại sinh hoạt thuận tiện, các cháu học sinh đi học dễ dàng.
5.     Đường đô thị
    Mạng lưới đường trong các đô thị tại  thị xã, các thị trấn, trung tâm xã cần được xây dựng theo quy hoạch đã được duyệt, mặt đường được nhựa hóa và trên vỉa hè cần có đèn chiếu sáng, cây bóng mát và lát gạch tạo thuận tiện cho người đi bộ, có hệ thống thoát nước tốt.
    Các QL khi đi qua thị xã và các thị trấn cần được thiết kế  thành đường vành đai dành cho xe quá cảnh. (Xem bản đồ quy hoạch giao thông)
    Các đường tỉnh khi đi qua các thị trấn đều nên trở thành đường chính thị trấn và có chiều rộng đủ lớn để có thể lưu thông vừa xe quá cảnh vừa xe đô thị, lộ giới trung bình khoảng 30 m.

V.     HỆ THỐNG BẾN XE
    Bến xe khách tỉnh Trà Vinh : được đặt theo vị trí của quy hoạch và được trang bị đầy đủ các tiện nghi cho hành khách như:
    -    Khu bến 5126 m2 tráng nhựa
    -    Khu văn phòng - m2
    -    Khu nhà chờ  550 m2
    -    Khu dịch vụ, vệ sinh, hậu cần, nhà nghỉ 250 m2
    -    Công trình phụ khác 80 m2
    -    Lớp cây xanh cách ly với nhà dân, công viên nhỏ trong khuôn viên
    Bến xe khách tại các huyện:
    -    Khu bến 60 m2 tráng nhựa
    -    Khu văn phòng 130 m2
    -    Khu nhà chờ  220 m2
    -    Khu dịch vụ, vệ sinh, hậu cần, nhà nghỉ 90 m2
    -    Lớp cây xanh cách ly với nhà dân, công viên nhỏ trong khuôn viên
    Vị trí gần bến đường thủy hiện nay của các bến xe khách huyện là phù hợp
    Bến xe hàng hóa:  Ngoài bến xe hàng hóa tại TX Trà Vinh, tại các huyện cũng cần tổ chức bến xe hàng hóa tại các bến tàu, gần kho bãi, tránh đậu xe tràn lan trên mặt đường và vỉa hè.

VI.     PHƯƠNG TIỆN
1.     Trong vùng tỉnh Trà Vinh
    Với mục đích tránh ô nhiễm môi trường vùng tỉnh, các phương tiện phải mới, dùng xăng không pha chì, tải trọng không quá lớn để không phá hoại mặt đường.
    Phát huy phương tiện xe ngựa, xe lôi trong các điểm du lịch của tỉnh.
2.     Trong các đô thị
    Hạn chế dần lượng xe máy, đặc biệt loại trừ dần các xe quá cũ nhằm tránh gây ô nhiễm và tai nạn.
    Phát huy việc đi bộ, kết hợp giao thông công cộng vì đây là biện pháp giao thông có giá trị nâng cao sức khỏe và bảo vệ môi trường. Để việc này có thể thực hiện được cần chú trọng xây dựng vỉa hè cho người đi bộ dọc các tuyến đường trong đô thị . Nghiêm cấm lấn chiếm vỉa hè để buôn bán .
    Dùng xăng không pha chì cho các phương tiện giao thông.
3.     Giao Thông Hàng Không
    Như nhận xét ở phần đầu của đồ án, tỉnh Trà Vinh như 1 bán đảo trong vùng, cách xa QL1A 66 km, cách xa Tp Hồ Chí Minh 202 km bằng đường bộ. Tỉnh Trà Vinh cần phát triển giao thông hàng không để có thể liên hệ với các nơi khi cần thiết một cách nhanh chóng. Giao thông hàng không có các ưu điểm sau:
    -    Tốc độ lớn
    -    Tiết kiệm thời gian
    -    Có thể tới bất cứ nơi nào mà các phương tiện giao thông trên mặt đất không thể tới được.
    Trong vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, hầu hết các tỉnh khác đều đã có sân bay. Trà Vinh là 1 tỉnh giao thông cách trở càng cần phải có 1, 2 sân bay để sử dụng khi cần thiết. Vì vậy các sân bay Trà Vinh và Duyên Hải cần được bảo vệ cẩn thận để được phục hồi và sử dụng trong thời gian tới.

